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Trường PTDTNT THCS VÀ THPT CƯ JÚT

Học kỳ 1

Năm học 2026-2027

Ngày Tiết 6 7 8 9 10 11 12

1 TOAN PĐ - Thủy TOAN PĐ - Duyên GDQP - Bảo HĐTN_HN - Cảm

2 TOAN PĐ - Thủy TOAN PĐ - Duyên ĐSTV - Q.Trang NHAC - Lan TD - Bảo HĐTN_HN - Cảm

3 TỰ HỌC - 6 HĐTN_HN - Lan TD - Bảo TOAN PĐ - Thủy ĐSTV - Q.Trang HĐTN_HN - Cảm

4 TD - Bảo HĐTN_HN - Lan TỰ HỌC - 8 TOAN PĐ - Thủy ĐSTV - Q.Trang HÓA PĐ - Cảm

5

1 NHAC - Lan TD - Bảo ANH PĐ - Tuyết

2 ĐSTV - Q.Trang NHAC - Lan TỰ HỌC - 8 TD - Bảo HĐTN_HN - Sơn ANH PĐ - Tuyết TỰ HỌC - 12

3 ANH PĐ - T.Thanh HĐTN_HN - Lan TD - Bảo ĐSTV - Q.Trang HĐTN_HN - Sơn

4 ANH PĐ - T.Thanh NHAC - Lan HĐTN_HN - Sơn ĐSTV - Q.Trang TD - Bảo

5

1

2

3

4

5

1 HĐTN_HN - C_Yến TD - Bảo LY PĐ - Sơn

2 GDĐP - Giang TỰ HỌC - 7 ĐSTV - Q.Trang HĐTN_HN - C_Yến TỰ HỌC - 10 HĐTN_HN - Sơn GDQP - Bảo

3 TỰ HỌC - 6 TD - Bảo GDĐP - Giang HĐTN_HN - C_Yến HĐTN_HN - Sơn ĐSTV - Q.Trang

4 ĐSTV - Q.Trang GDĐP - Giang TD - Bảo HĐTN_HN - Sơn Địa - C_Yến

5

1 HĐTN_HN - Lan LY PĐ - Cường GDĐP - Nga TD - Bảo

2 HĐTN_HN - Lan TD - Bảo HĐTN_HN - Cường ĐSTV - Q.Trang GDĐP - Nga TỰ HỌC - 11 TOAN PĐ - Huyền

3 HĐTN_HN - Lan ĐSTV - Q.Trang HĐTN_HN - Cường TỰ HỌC - 9 TOAN PĐ - Huyền TD - Bảo GDĐP - Nga

4 TD - Bảo HĐTN_HN - Cường GDĐP - Nga TOAN PĐ - Huyền ĐSTV - Q.Trang

5

1 GDQP - Bảo

2 GDQP - Bảo

3 GDQP - Bảo

4 GDQP - Bảo

5

NGUYỄN HOÀNG YẾN

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01- BUỔI CHIỀU

(Áp dụng từ ngày 7/9/2026)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


